
                                                
 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM 
Trụ sở: Tầng 29, Tòa nhà Vietcombank, 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Tel: (84.28) 629 85 888 | Fax: (84.28) 629 85 999 | Website: www.sunlife.com.vn | Email: Dichvu.Khachhang@sunlife.com 

Giá đơn vị quỹ của Quỹ Cân Bằng năm 2024 

         Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 

1 
03/01/2024 05/01/2024 10/01/2024 12/01/2024 17/01/2024 19/01/2024 24/01/2024 26/01/2024 31/01/2024  

13.975 14.113 14.172 14.147 14.213 14.305 14.378 14.341 14.448  

2 
 02/02/2024 07/02/2024  15/02/2024 16/02/2024 21/02/2024 23/02/2024 28/02/2024  

 14.473 14.699  14.780 14.793 14.893 14.918 15.058  

3 
 01/03/2024 06/03/2024 08/03/2024 13/03/2024 15/03/2024 20/03/2024 22/03/2024 27/03/2024 29/03/2024 

 15.168 15.379 15.337 15.187 15.369 15.121 15.430 15.416 15.537 

4 
03/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 25/04/2024 26/04/2024   

15.514 15.327 15.288 15.275 15.021 14.903 14.848 15.180   

5 
02/05/2024 03/05/2024 08/05/2024 10/05/2024 15/05/2024 17/05/2024 22/05/2024 24/05/2024 29/05/2024 31/05/2024 

15.191 15.317 15.643 15.622 15.613 15.864 15.898 16.002 15.948 15.842 

6 
  05/06/2024 07/06/2024 12/06/2024 14/06/2024 19/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 28/06/2024 

  16.062 16.059 16.149 16.333 16.139 16.215 16.050 16.094 

7 
03/07/2024 05/07/2024 10/07/2024 12/07/2024 17/07/2024 19/07/2024 24/07/2024 26/07/2024 31/07/2024  

16.129 16.252 16.405 16.284 16.314 16.257 15.950 15.962 16.096  

8 
 02/08/2024 07/08/2024 09/08/2024 14/08/2024 16/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 

 15.890 15.749 15.735 16.020 15.954 16.326 16.399 16.348 16.374 

9 
 04/09/2024 06/09/2024 11/09/2024 13/09/2024 18/09/2024 20/09/2024 25/09/2024 27/09/2024  

 16.403 16.217 16.187 16.228 16.276 16.401 16.483 16.539  

10 
02/10/2024 04/10/2024 09/10/2024 11/10/2024 16/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 25/10/2024 30/10/2024  

16.528 16.426 16.381 16.538 16.423 16.480 16.310 16.252 16.346  

11 
 01/11/2024 06/11/2024 08/11/2024 13/11/2024 15/11/2024 10/11/2024 22/11/2024 27/11/2024 29/11/2024 

 16.410 16.267 16.422 16.333 16.255 15.951 16.183 16.277 16.302 

12 
04/12/2024 06/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 25/12/2024 27/12/2024   

16.411 16.605 16.631 16.597 16.567 16.521 16.603 16.736   

 

 
Ghi chú: Ngày định giá là thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu thứ Tư và thứ Sáu là ngày nghỉ lễ, ngày định giá sẽ là ngày làm việc tiếp theo. 

 


